
 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Hóa chất xét nghiệm, Vật tư ytế, 

Sinh phẩm y tế - Hóa chất và vật tư y tế khác. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Công văn số 592/SYT-NVD ngày 25/03/2024 về việc cho chủ 

trương mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và vật tư khác năm 

2024-2025. 

Để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế và vật tư khác năm 2024-2025, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Minh đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng hóa theo danh mục 

kèm theo(Phụ lục 1) theo mẫu đính kèm tại công văn này (Phụ lục II). 

- Thời gian báo giá: Từ ngày 17/04/2024 đến trước 10h ngày 29/04/2024. 

- Hình thức nhận báo giá: 

+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện -và 

đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Bệnh viện ĐKKV Yên Minh, tổ 6, thị trấn Yên 

Minh, Hà Giang. 

+ Bản mềm gửi về địa chỉ mail: Duoc.dkkvym@gmail.com 

 Rất mong nhận được sự tham gia từ các công ty. 

Trân trọng cảm ơn. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc BV; 
- Lưu: VT, KD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Ngoan 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BV ĐKKV YÊN MINH 
 

Số:       /TB-BV 

V/v yêu cầu báo giá hàng hóa thuộc 

gói thầu hóa chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế và vật tư khác 

năm 2024-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Yên Minh, ngày      tháng 04 năm 2024 

mailto:Duoc.dkkvym@gmail.com


 Phụ lục I 

PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 
( kèm theo thông báo số       /TB – BV  ngày      /04/2024 của Bệnh viện ĐKKV Yên Minh ) 

TT Nhóm, loại vật tư y tế  Đơn vị tính 
Số 

lượng 

  I. Hóa chất xét nghiệm     

1 Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu Hộp  5 

2 Cóng đựng bệnh phẩm Chiếc/Cái  2.000 

3 Dung dịch rửa kim Lọ  10 

4 dung dịch rửa máy sinh hóa Cán  10 

5 Hóa chất chuẩn CRP Lọ  5 

6 Hóa chất định lượng HbA1C Hộp/Cái 500  

7 Hóa chất kiểm chuẩn CK-MB CONTROL Hộp  1 

8 Hóa chất nội kiểm huyết học Bộ  5 

9 Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức bệnh lý Hộp  5 

10 Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức thường Hộp  5 

  II. Vật tư y tế     

1 Băng bó Bột cỡ 15cm x 4,6m Cuộn  2000 

2 Băng chỉ thị nhiệt dùng cho tiệt khuẩn hơi nước  Cuộn  100 

3 Bơm tiêm 50 ml sử dụng cho bơm tiêm điện Cái  10.000 

4 Bông ép sọ não Cái  500 

5 Catheter thận 2 nòng silicon Bộ  300 

6 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ  Bộ  300 

7 Chỉ khâu không tiêu Nylon các số Sợi  2000 

8 Chỉ Prolen các số Sợi  500 

9 Cốc đờm Cái  5.000 

10 Dây thở oxy 2 nhánh các số Cái  2.000 

11 Găng cao su các loại, các cỡ (có bột) Đôi  200.000 

12 Giấy điện tim 6 cần  Cuộn  500 

13 Giấy in máy nước tiểu Cuộn 100 

14 Giấy in Monitor sản khoa Cuộn  100 

15 Giấy in nhiệt cuộn  500 

16 Lam kính Hộp  300 

17 Lam kính mài Hộp  200 

18 Mũi khoan sọ Não các cỡ Cái   10 

19 Ống  nghiệm chống đông Heparin Ống  40.000 

20 Ống đặt nội khí quản các loại các số Cái  2.000 

21 Ống nghiệm chống đông EDTA-K3 Ống  50.000 

22 Ống nghiệm chống đông Tri-Na Citrate 9NC/3,8% 2ml Ống  10.000 

23 Ống nghiệm nắp đỏ có nắp có nhãn Cái  10.000 

24 Quả lọc hấp phụ than hoạt tính HA130 Quả  50 

25 Quả lọc siêu tinh khiết quả  50 

26 Sonde dạ dày các loại, các cỡ Cái  5.000 

27 Sonde Foley 2 nhánh các số Ống  2.000 

28 Sonde hậu môn Cái  200 

29 Sonde hút nhớt các số, các cỡ Cái  2.000 

30 Túi máu đơn 250ml Túi  1.000 

  III. Vật tư khác     

31 Acid acetic 3% Chai  10 

32 Acid citric Kg  500 



33 Acid peracetic Can  20 

34 Bộ nhuộm Lao Bộ  50 

35 Bộ thuốc nhuộm Gram  Hộp  50 

36 Dầu Parafin đồng nhất Lít  100 

37 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế Can  300 

38 Dung dịch rửa tay phẫu thuật Chai  200 

39 Formandehyde Chai  100 

40 Gel điện tim Tube  50 

41 Gel nội soi  Tube  200 

42 Gel siêu âm Can  200 

43 Khí CO2  Bình  100 

44 Khí ÔXY bình 40 lít Bình  200 

45 Khí oxy lỏng Kg  30.000 

46 Oxy già Lít  3.000 

47 Parafin rắn Kg  2.000 

48 Test giang mai Test  500 

49 Test nhanh phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân Test  5.000 

50 Test nhanh phát hiện β-HCG Test  10.000 

51 Test thử ma túy 1 chân  Test  10.000 

52 Test thử ma túy 4 trong 1 (MET/THC/AMP/Morphin)  Test  10.000 

53 Test thử nhanh phát hiện kháng thể H.Pylori Hộp  2.000 

54 Test thử xét nghiệm các type kháng thể virus HIV Test  10.000 

55 Test thử xét nghiệm kháng nguyên HBsAg Test  10.000 

56 Than hoạt kg  100 

57 Toluen 500ml Chai  500 

58 Viên nén khử khuẩn các bề mặt cứng Viên  10.000 

  Tổng cộng: 68 khoản     

 

  
 

 



Tên công ty:……………………………            Phụ Lục II 

Địa chỉ: ………………………………… 

Điện thoại……Mã số thuế…………… 

BÁO GIÁ  

HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM/THIẾT BỊ Y TẾ/VẬT TƯ KHÁC 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh. 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện ĐKKV Yên Minh, chúng tôi công ty …. Xin gửi báo giá cho các thiết bị y tế 

như sau: 

STT 

Tên hàng 

hóa mời 

thầu 

Tên chào giá(Tên 

hàng hóa theo giấy 

phép lưu hành/tên 

theo 5086 (nếu có)) 

Thông số kỹ 

thuật/Chủng 

loại, ký mã 

hiệu 

Hãng/Chủ 

sở hữu 

Nước sản 

xuất/hãng sản 

xuất 

ĐVT 
Quy cách 

đóng gói 

Thông tin đã 

trúng thầu 

 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1  
    

 
 

 
   

2  
    

 
 

 
   

n  
    

 
 

 
   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ...  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 



- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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